
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ 

INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày     tháng    năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Báo cáo đăng 

ký chuyển giao 

New gTLD 

11 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công Thành 

phố. 

+ Khu vực I: Số 43 

Nguyễn Văn Bá, phường 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Không 

có 

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 

2023; 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên 

mạng; 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 

29/04/2026 của Chính phủ phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Quyết định số 2466/QĐ- BKHCN ngày 

18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 

thông và Internet thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

2 Báo cáo hoạt 

động Tổ chức 

quản lý tên 

miền dùng 

chung cấp cao 

nhất mới (New 

gTLD) 

19 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công Thành 

phố. 

+ Khu vực I: Số 43 

Nguyễn Văn Bá, phường 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Không 

có 

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 

2023; 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên 

mạng; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 

29/04/2026 của Chính phủ phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Quyết định số 2466/QĐ- BKHCN ngày 

18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 

thông và Internet thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

3 Báo cáo hoạt 

động cung cấp 

dịch vụ Nhà 

đăng ký tên 

miền quốc tế 

tại Việt Nam 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công Thành 

phố. 

+ Khu vực I: Số 43 

Nguyễn Văn Bá, phường 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Không 

có 

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 

2023; 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên 

mạng; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 

29/04/2026 của Chính phủ phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Quyết định số 2466/QĐ- BKHCN ngày 

18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 

thông và Internet thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

4 Đề nghị cung 

cấp dịch vụ 

đăng ký, duy trì 

tên miền quốc 

gia Việt Nam 

“.vn” 

11 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công Thành 

phố. 

+ Khu vực I: Số 43 

Nguyễn Văn Bá, phường 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Không 

có 

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 

2023; 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên 

mạng; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 

29/04/2026 của Chính phủ phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Quyết định số 2466/QĐ- BKHCN ngày 

18/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 

thông và Internet thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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